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AND  : Acid Deoxyribonucleic 
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LPB-ELISA : Liqui Phase Blocking ELISA 

MHC  : Major histocompatibility comlex 

OIE  : Offce Internatinal Epizooties 

OPD  : Ortho Phennylenediamine (chất phát màu) 

PCR  : Polymerase Chain Reaction 

PBS  : Phosfate Buffer Saline 

RT-PCR : Reverse Trancrption Polymerase Chain Reaction 

TCI50  : 50% Tissue Culture Infection Dose 

TLBH  : Tỷ lệ bảo hộ 

WRL  : World Reference Laboratory 

XN  : Xét nghiệm 
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(-)  : Âm tính 

μl  : Micro liter 
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ml  : Mililit 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN       http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

vii 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

 

Bảng 3.1: Tình hình chăn nuôi một số loài gia súc móng guốc chẵn tại 

Bắc Kạn từ năm 2010 đến 2014 ...................................................... 52 

Bảng 3.2: Diễn biến dịch LMLM của trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

từ năm 2010 đến năm 2014 (Tính chung trâu, bò) ......................... 55 

Bảng 3.3: Tỷ lệ trâu, bò mắc bệnh LMLM qua các năm ................................ 56 

Bảng 3.4: Tỷ lệ trâu mắc bệnh LMLM theo mùa từ 2010 đến 2014 (Tách 

riêng trâu) ........................................................................................ 58 

Bảng 3.5: Tỷ lệ bò mắc bệnh LMLM theo mùa từ 2010 đến 2014 (Tách 

riêng bò) .......................................................................................... 59 

Bảng 3.6: Tỷ lệ trâu, bò mắc bệnh LMLM theo mùa từ 2010 đến 2014 

(Tính chung trâu, bò) ...................................................................... 60 

Bảng 3.7: Tỷ lệ trâu mắc bệnh LMLM theo nhóm tuổi từ năm 2010 đến 

2014 (Tách riêng trâu) .................................................................... 61 

Bảng 3.8: Tỷ lệ bò mắc bệnh LMLM theo nhóm tuổi từ năm 2010 đến 

2014 (Tách riêng bò) ....................................................................... 62 

Bảng 3.9: Tỷ lệ trâu, bò mắc bệnh LMLM theo nhóm tuổi từ năm 2010 

đến 2014 (Tính chung trâu, bò) ...................................................... 63 

Bảng 3.10: Tỷ lệ trâu, bò nhiễm virut LMLM tự nhiên tại tỉnh Bắc Kạn 

năm 2014 ......................................................................................... 65 

Bảng 3.11: Tỷ lệ dương tính huyết thanh học 3ABC ở trâu, bò của tỉnh 

Bắc Kạn năm 2014 (cắt ngang 4/8 huyện) ...................................... 66 

Bảng 3.12: Tỷ lệ dương tính ABC-ELISA ở trâu, bò tại một huyện (Pác Nặm) .... 68 

Bảng 3.13: Kết quả định type vi rut LMLM của trâu, bò tại tỉnh Bắc Kạn 

bằng huyết thanh ............................................................................. 70 

Bảng 3.14: Kết quả thu thập bệnh phẩm LMLM ở trâu, bò trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn năm 2014 - 2015 ....................................................... 70 

Bảng 3.15: Kết quả xét nghiệm định type vi rut LMLM trên đàn trâu, bò 

tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2015 .......................................... 71 

Bảng 3.16: Hiệu giá kháng thể trung bình của đàn trâu, bò khi được tiêm 

vắc xin ............................................................................................. 72 

 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN       http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

viii 

DANH MỤC CÁC HÌNH 

 
Hình 1.1: Bản đồ dịch tễ bệnh LMLM trên thế giới năm 2009 .................................. 8 

Hình 1.2: Cấu trúc của virion vi rút LMLM type O1BFS ........................................ 15 

Hình 1.3: Sơ đồ hệ gen của vi rút LMLM  ................................................................ 16 

Hình 1.4: Triệu chứng và bệnh tích ở miệng bò bị bệnh LMLM ............................. 29 

Hình 1.5: Bệnh tích ở miệng và lưỡi bò bị bệnh LMLM .......................................... 30 

Hình 1.6: Bệnh tích ở vú bò bị bệnh LMLM ............................................................ 31 

Hình 3.1: Biểu đồ về tần xuất dịch LMLM của trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn từ năm 2010 đến 2014 ...................................................................... 55 

Hình 3.2: Biểu đồ diễn biến và tỷ lệ trâu, bò mắc bệnh LMLM và chết vì bệnh 

LMLM trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2010 đến 2014 ...................... 57 

Hình 3.3: Biểu đồ và tỷ lệ trâu mắc bệnh LMLM theo mùa ..................................... 59 

Hình 3.4: Biểu đồ và tỷ lệ bò mắc bệnh LMLM theo mùa ....................................... 60 

Hình 3.5: Biểu đồ tỷ lệ trâu mắc bệnh LMLM theo nhóm tuổi ................................ 62 

Hình 3.6: Biểu đồ tỷ lệ bò mắc bệnh LMLM theo nhóm tuổi .................................. 63 

Hình 3.7: Đồ thị biến động hiệu giá kháng thể và độ dài miễn dịch của trâu, bò 

sau tiêm vắc xin LMLM. ......................................................................... 73 

 

 


